
UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Văn phòng - Thống kê
Phòng thi: 01

STT
Số

 báo
 danh

Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

đào tạo
Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự

tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 1 Ma Thị Ban 26-10-1997 Nùng Đại học Luật DTTS UBND xã Hoa Thám

2 2 Vi Thị Duyên 30-08-1999 Tày Đại học Hành chính
văn phòng DTTS UBND xã Hưng Đạo

3 3 Hoàng Công Điệp 25-01-1989 Tày Đại học Quản lý kinh tế DTTS UBND xã Hoa Thám

4 4 Hoàng Văn Hành 20-03-1991 Tày Đại học Luật DTTS UBND xã Hoa Thám

5 5 Ma Thị Thu Hiền 22-02-1995 Nùng Đại học Luật Kinh tế DTTS UBND xã Hưng Đạo

6 6 La Vi Hoa 16-07-2000 Tày Đại học Kinh tế DTTS UBND xã Hưng Đạo

7 7 Lâm Thị Thu Hoài 02-10-2000 Nùng Đại học Luật DTTS UBND xã Hưng Đạo

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 01 đến SBD 07
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Văn phòng - Thống kê
Phòng thi: 02

STT
Số

 báo
 danh

Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

đào tạo
Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự

tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 8 Lô Thị Hồng 11-10-1994 Nùng Đại học Luật DTTS UBND xã Hưng Đạo

2 9 Phùng Thị Huế 28-04-2000 Nùng Đại học Hành chính
văn phòng DTTS UBND xã Hoa Thám

3 10 Hoàng Thị Huyền 07-06-1996 Tày Đại học Quản lý công DTTS UBND xã Hoa Thám

4 11 Hoàng Trung Kiên 21-09-1997 Tày Đại học Luật DTTS UBND xã Hoa Thám

5 12 Lý Thị Hồng Liên 12-01-2001 Nùng Đại học Quản trị văn
phòng DTTS UBND xã Hưng Đạo

6 13 Triệu Văn Liên 20-08-1993 Dao Đại học Luật kinh tế DTTS UBND xã Hưng Đạo

7 14 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25-09-2000 Tày Đại học Quản trị văn
phòng DTTS UBND xã Hưng Đạo

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 08 đến SBD 14
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Văn phòng - Thống kê
Phòng thi: 03

STT
Số

 báo
 danh

Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

đào tạo
Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự

tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 15 Hoàng Văn Minh 15-10-1993 Tày Đại học Quản lý nhà nước DTTS UBND xã Hưng Đạo

2 16 Hoàng Thị Ngon 10-05-1998 Nùng Đại học Luật DTTS UBND xã Hoa Thám

3 17 Hoàng Bích Nhạc 05-08-1989 Nùng Đại học Luật Kinh tế DTTS UBND xã Hoa Thám

4 18 Hoàng Văn Phú 06-06-2000 Nùng Đại học Quản lý nhà nước DTTS UBND xã Hoa Thám

5 19 Hoàng Thị Phương
Thúy 15-10-1995 Tày Đại học Quản trị văn

phòng DTTS UBND xã Hoa Thám

6 20 Triệu Ngọc Tăng 01-02-1996 Dao Đại học Luật DTTS UBND xã Hưng Đạo

7 21 Đinh Anh Tuấn 05-02-1989 Tày Đại học Luật DTTS UBND xã Hưng Đạo

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 15 đến SBD 21
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Văn phòng - Thống kê
Phòng thi: 04

STT
Số

 báo
 danh

Họ và tên Ngày, tháng,
 năm sinh

Dân
tộc Trình độ Chuyên ngành

đào tạo
Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự

tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 22 Vi Văn Tùng 10-08-1991 Nùng Đại học Luật Dân sự DTTS UBND xã Hưng Đạo

2 23 Hoàng Thị Thảo 13-11-1999 Nùng Đại học Luật DTTS UBND xã Hưng Đạo

3 24 Nguyễn Thị Thủy 04-11-1997 Tày Đại học Lưu trữ học DTTS UBND xã Hưng Đạo

4 25 Lý Văn Trọng 06-04-1985 Nùng Đại học Luật Kinh tế DTTS UBND xã Hoa Thám

5 26 Triệu Thị Vân 20-09-1997 Nùng Đại học Quản trị văn
phòng DTTS UBND xã Hưng Đạo

6 27 Triệu Văn Xuân 15-11-1994 Dao Đại học Quản trị nhân lực DTTS UBND xã Hoa Thám

7 28 Hoàng Thị Yến 18-11-1993 Sán chỉ Đại học Quản lý nhà nước DTTS UBND xã Hoa Thám

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 22 đến SBD 28
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
(Phụ trách mảng Địa chính, Môi trường, Xây dựng, Giao thông)

Phòng thi: 05

STT
Số

báo
danh

Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Trình độ Chuyên ngành

đào tạo Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự
tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 29 Hoàng Quốc Cường 24-11-1994 Tày Đại học Quản lý đất đai DTTS UBND xã Hưng Đạo

2 30 Hứa Văn Chài 12-08-1996 Nùng Đại học
Công nghệ kỹ
thuật xây dựng
cầu đường bộ

DTTS UBND xã Hoa Thám

3 31 Hoàng Văn Đại 14-05-1993 Nùng Đại học Kỹ thuật công
 trình xây dựng DTTS UBND xã Hoa Thám

4 32 Hoàng Ngọc Mai 17-08-2001 Tày Đại học Quản lý đất đai DTTS UBND xã Hưng Đạo

5 33 Hoàng Thị Dư Phương28-02-1998 Nùng Đại học Quản lý đất đai DTTS UBND xã Hưng Đạo

6 34 Tô Văn Sứng 08-05-1996 Nùng Đại học Kỹ thuật công
 trình thủy DTTS UBND xã Hoa Thám

7 35 Hoàng Văn Tâm 20-09-1995 Tày Đại học Địa chính
 môi trường DTTS UBND xã Hưng Đạo

8 36 Lâm Quốc Tú 12-03-1995 Nùng Đại học Quản lý đất đai DTTS UBND xã Hưng Đạo

9 37 Công Thị Hà Trang 30-01-1998 Nùng Đại học Địa chính
 môi trường DTTS UBND xã Hưng Đạo

Tổng số gồm: 09 thí sinh. Từ SBD: 29 đến SBD 37
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
(Phụ trách mảng Nông, Lâm nghiệp)

Phòng thi số: 06

STT
Số
báo

danh
Họ Ngày, tháng,

năm sinh Dân tộc Trình độ Chuyên ngành
đào tạo Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 38 Bế Hoàng Diễm 10-03-1996 Tày Đại học Phát triển nông
thôn DTTS UBND xã Minh Khai

2 39 Đinh Quang Hợp 05-03-1998 Tày Đại học Quản lý tài
nguyên rừng DTTS UBND xã Hoa Thám

3 40 Hoàng Thị Huyến 20-04-1992 Nùng Đại học Phát triển
nông thôn DTTS UBND xã Hoa Thám

4 41 Triệu Văn Hương 06-02-1992 Nùng Đại học Kinh tế
nông nghiệp DTTS UBND xã Hồng Thái

5 42 Nông Văn Lưu 19-10-1992 Tày Đại học Lâm nghiệp DTTS UBND xã Hoa Thám

6 43 Đặng Thị Mai 14-03-1995 Dao Đại học Chăn nuôi thú y DTTS UBND xã Minh Khai

7 44 Nông Văn Phòng 13-06-1989 Tày Đại học Lâm nghiệp DTTS UBND xã Hoa Thám

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 38 đến SBD 44
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
(Phụ trách mảng Nông, Lâm nghiệp)

Phòng thi số: 07

STT
Số
báo

danh
Họ Ngày, tháng,

năm sinh Dân tộc Trình độ Chuyên ngành
đào tạo Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự tuyển Ghi chú

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 45 Lâm Văn Toán 16-04-1995 Nùng Đại học
Kinh tế nông

nghiệp và phát
triển nông thôn

DTTS UBND xã Minh Khai

2 46 Đàm Quang Tuấn 08-10-1995 Nùng Đại học Phát triển nông
thôn DTTS UBND xã Minh Khai

3 47 Lâm Quốc Tuấn 10-05-1994 Nùng Đại học
Quản lý tài

nguyên và môi
trường

DTTS UBND xã Minh Khai

4 48 Dương Doãn Thành 02-01-1995 Tày Đại học Thú y DTTS UBND xã Minh Khai

5 49 Dương Văn Thao 23-09-1994 Tày Đại học Chăn nuôi thú y DTTS UBND xã Hoa Thám

6 50 Hoàng Văn Thêm 27-07-1990 Nùng Đại học Nông học DTTS UBND xã Minh Khai

7 51 Hoàng Thị Thuyên 17-12-1995 Nùng Đại học Phát triển nông
thôn DTTS UBND xã Minh Khai

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 45 đến SBD 51
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND HUYỆN BÌNH GIA
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Tài chính - Kế toán
Phòng thi số: 08

STT
Số

báo
danh

Họ Ngày, tháng,
năm sinh Dân tộc Trình độ Chuyên ngành

đào tạo Ưu tiên Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Buổi sáng ngày 10/6/2024

1 52 Lâm Thị Bé 18-10-2000 Nùng Đại học Kế toán DTTS UBND xã Tân Hòa

2 53 Lý Văn Lâm 16-04-1990 Nùng Đại học Kế toán
Tổng hợp DTTS UBND xã Tân Hòa

3 54 Hoàng Văn Lịch 19-04-1983 Nùng Đại học Kế toán DTTS UBND xã Tân Hòa

4 55 Hoàng Phương Minh 02-10-1998 Tày Đại học Kế toán DTTS UBND xã Tân Hòa

5 56 Lâm Thị Quyên 15-05-1999 Nùng Đại học Kế toán doanh
nghiệp DTTS UBND xã Tân Hòa

6 57 Hoàng Thị Kim Tuyết 19-12-1997 Tày Đại học Kế toán tổng
hợp DTTS UBND xã Tân Hòa

7 58 Dương Thu Thủy 28-06-1994 Dao Đại học Kế toán
Tổng hợp DTTS UBND xã Tân Hòa

Tổng số gồm: 07 thí sinh. Từ SBD: 52 đến SBD 58
Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Người lập biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Phạm Bá Thắng Lèo Văn Hiệp
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Ghi chú

DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÌNH GIA NĂM 2024

 Vị trí tuyển dụng: Tài chính - Kế toán
Phòng thi số: 08

Bình Gia, ngày 06 tháng 6 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Lèo Văn Hiệp
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